DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ ĐƯA RA
TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN NĂM 2018
	STT
	Tên đề tài
	Thời gian dự kiến thực hiện (tháng)
	Dự kiến kinh phí NSNN (triệu đồng)
	Định hướng nghiên cứu

	1 
	Nghiên cứu, đánh giá đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn thực hiện dự án xây dựng các tuyến đường sắt đô thị trong điều kiện Việt Nam
	12
	500
	Đánh giá và đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn thực hiện dự án xây dựng các tuyến đường sắt đô thị trong điều kiện Việt Nam

	2 
	Nghiên cứu việc sử dụng đèn phụ trợ và tấm dán phản quang hỗ trợ nhận diện phương tiện trong điều kiện ánh sáng yếu đối với xe tải, xe khách tại Việt Nam.
	12
	300
	Nghiên cứu việc sử dụng đèn phụ trợ và tấm dán phản quang hỗ trợ nhận diện phương tiện trong điều kiện ánh sáng yếu đối với xe tải, xe khách tại Việt Nam.

	3 
	Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu xung đột giao thông giữa tuyến xe buýt nhanh BRT với các loại hình giao thông khác trong các đô thị lớn Việt Nam, áp dụng thực tế ở thành phố Hà Nội
	12
	400
	Đề xuất các giải pháp giảm thiểu xung đột giao thông giữa tuyến xe buýt nhanh BRT với các loại hình giao thông khác trong các đô thị lớn Việt Nam, áp dụng thực tế ở thành phố Hà Nội

	4 
	Nghiên cứu triển khai xây dựng đề cương CDIO, có tích hợp chuẩn ngoại ngữ, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hệ đại học chính quy tại trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh
	12
	300
	Xây dựng đề cương CDIO, có tích hợp chuẩn ngoại ngữ, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hệ đại học chính quy

	5 
	Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm bản đồ dòng chảy phục vụ công tác dẫn tàu an toàn trên tuyến luồng hàng hải – Thực hiện thí điểm trên tuyến luồng Hải Phòng
	12
	700
	Xây dựng thử nghiệm bản đồ dòng chảy phục vụ công tác dẫn tàu an toàn trên tuyến luồng hàng hải 

	6 
	Nghiên cứu xây dựng hải đồ hàng hải 3D một số cảng biển Việt Nam phục vụ đào tạo sinh viên chuyên ngành hàng hải và ứng dụng tại các Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải
	12
	500
	Xây dựng hải đồ hàng hải 3D một số cảng biển Việt Nam phục vụ đào tạo sinh viên chuyên ngành hàng hải và ứng dụng tại các Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải

	7 
	Nghiên cứu ứng dụng mô hình thuật toán dự đoán độ dạt và tính toán phương án điều động, phối hợp tìm kiếm thời gian thực trên máy tính nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn trong vùng biển Việt Nam
	12
	500
	Nghiên cứu ứng dụng mô hình thuật toán dự đoán độ dạt và tính toán phương án điều động, phối hợp tìm kiếm thời gian thực trên máy tính nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn trong vùng biển Việt Nam

	8 
	Nghiên cứu phát triển đường thủy nội địa trên các sông chính và các cửa sông thuộc tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình để phục vụ logistics
	12
	650
	Nghiên cứu phát triển đường thủy nội địa trên các sông chính và các cửa sông thuộc tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình để phục vụ logistics

	9 
	Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mạng nơ ron nhân tạo (Artifical Neural Network – ANN) phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam.
	12
	450
	Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mạng nơ ron nhân tạo (Artifical Neural Network – ANN) phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam.

	10 
	Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhanh (BRT) phù hợp với điều kiện Việt Nam
	12
	350
	Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhanh (BRT) phù hợp với điều kiện Việt Nam

	11 
	Nghiên cứu giải pháp để giải quyết tồn tại về cơ chế chính sách, luồng tuyến, phương tiện, an toàn giao thông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả vận tải thủy ven biển
	12
	500
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp giải quyết tồn tại về cơ chế chính sách, luồng tuyến, phương tiện, an toàn giao thông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả vận tải thủy ven biển

	12 
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng, quản lý khai thác dự án BOT, PPP trong ngành giao thông vận tải
	12
	300
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng, quản lý khai thác dự án BOT, PPP trong ngành giao thông vận tải

	13 
	Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý vận tải hành khách đường bộ liên vận quốc tế
	12
	300
	Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý vận tải hành khách đường bộ liên vận quốc tế

	14 
	Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc tham gia thực hiện kế hoạch giảm và đền bù các-bon (CORSIA) đối với thị trường vận tải hàng không quốc tế của Việt Nam và đề xuất lộ trình tham gia thực hiện
	12
	550
	Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc tham gia thực hiện kế hoạch giảm và đền bù các-bon (CORSIA) đối với thị trường vận tải hàng không quốc tế của Việt Nam và đề xuất lộ trình tham gia thực hiện

	15 
	Nghiên cứu điều kiện, môi trường lao động đặc thù ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của lái xe đường dài ngành GTVT. Đề xuất giải pháp giảm thiểu.
	12
	500
	Nghiên cứu điều kiện, môi trường lao động đặc thù ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của lái xe đường dài ngành GTVT. Đề xuất giải pháp giảm thiểu.

	16 
	Nghiên cứu đánh giá hiệu quả giải pháp kết nối vận tải đường sắt với các cảng biển và các phương thức vận tải khác nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng dịch vụ logistics
	12
	450
	Nghiên cứu đánh giá hiệu quả giải pháp kết nối vận tải đường sắt với các cảng biển và các phương thức vận tải khác nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng dịch vụ logistics

	17 
	Nghiên cứu tác động của các Hiệp định đa biên về dịch vụ vận tải hàng không (Multilateral Agreements on Air Service - MAAS) giữa các nước trong khối ASEAN tới thị trường vận tải hàng không Việt Nam và đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện chính sách vận tải hàng không của Việt Nam
	12
	450
	Nghiên cứu tác động của các Hiệp định đa biên về dịch vụ vận tải hàng không (Multilateral Agreements on Air Service - MAAS) giữa các nước trong khối ASEAN tới thị trường vận tải hàng không Việt Nam và đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện chính sách vận tải hàng không của Việt Nam

	18 
	Nghiên cứu dự báo rủi ro dự án BOT công trình giao thông ở Việt Nam bằng phương pháp mạng nơ ron nhân tạo (Artifical Neural Network – ANN) 
	12
	350
	Nghiên cứu dự báo rủi ro dự án BOT công trình giao thông ở Việt Nam bằng phương pháp mạng nơ ron nhân tạo (Artifical Neural Network – ANN) 

	19 
	Nghiên cứu giải pháp lưu trữ, số hóa tài liệu tại lưu trữ Bộ GTVT 
	12
	450
	Nghiên cứu giải pháp lưu trữ, số hóa tài liệu tại lưu trữ Bộ GTVT 

	20 
	Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến độ bền mỏi của bê tông nhựa rỗng và đề xuất giải pháp giảm thiểu phù hợp với điều kiện Việt Nam”.
	12
	450
	Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến độ bền mỏi của bê tông nhựa rỗng và đề xuất giải pháp giảm thiểu phù hợp với điều kiện Việt Nam

	21 
	Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một số loại phụ gia tăng khả năng dính bám cho bê tông nhựa phù hợp với đặc thù cốt liệu và khí hậu tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên
	12
	400
	· Đánh giá được hiệu quả của các loại phu gia tăng dính bám đã sử dụng.

· Tập trung vào khảo sát số liệu thực tế ở các dự án đã áp dụng. 

	22 
	Nghiên cứu ứng dụng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện trong xây dựng kết cấu nền, móng và mặt đường giao thông nông thôn ở Việt Nam.
	12
	600
	Nghiên cứu ứng dụng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện trong xây dựng kết cấu nền, móng và mặt đường giao thông nông thôn ở Việt Nam.

	23 
	Nghiên cứu ứng dụng xỉ của nhà máy sản xuất thép trong xây dựng kết cấu mặt đường ở Việt Nam.
	18
	700
	· Nghiên cứu ứng dụng xỉ của nhà máy sản xuất thép trong xây dựng kết cấu mặt đường ở Việt Nam, tận dụng nguồn xỉ thép từ các nhà máy sản xuất thép

· Làm rõ nội dung nghiên cứu cho mặt đường bê tông nhựa.

	24 
	Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ tái chế mặt đường bê tông xi măng phù hợp với điều kiện Việt Nam.
	12
	600
	Nghiên cứu kỹ lưỡng các công nghệ hiện đang được sử dụng để tái chế mặt đường bê tông xi măng trên thế giới để lựa chọn công nghệ phù hợp nhất với điều kiện Việt Nam.

	25 
	Nghiên cứu nâng cao khả năng chống hằn lún vệt bánh xe và chịu mỏi bằng bê tông nhựa Asphaly Cement kết hợp phụ gia chống giòn hóa (ACRW)
	12
	400
	Nghiên cứu nâng cao khả năng chống hằn lún vệt bánh xe và chịu mỏi bằng bê tông nhựa Asphaly Cement kết hợp phụ gia chống giòn hóa (ACRW)

	26 
	Nghiên cứu sử dụng phụ gia để chế tạo bê tông đóng rắn nhanh cường độ 50 MPa nhằm giảm giá thành, phục vụ sửa chữa các công trình giao thông
	12
	400
	Nghiên cứu sử dụng phụ gia để chế tạo bê tông đóng rắn nhanh cường độ 50 MPa nhằm giảm giá thành, phục vụ sửa chữa các công trình giao thông

	27 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của đất và công trình lân cận gây ra bởi thi công hầm trong điều kiện thành phố Hồ Chí Minh
	18
	500
	Nghiên cứu ảnh hưởng của đất và công trình lân cận gây ra bởi thi công hầm trong điều kiện thành phố Hồ Chí Minh

	28 
	Nghiên cứu và xây dựng kè chống xói lở bảo vệ bờ bằng các khối đất hóa cứng bọc vải địa kỹ thuật.
	12
	600
	Nghiên cứu và xây dựng kè chống xói lở bảo vệ bờ bằng các khối đất hóa cứng bọc vải địa kỹ thuật.

	29 
	Nghiên cứu tính toán hệ thống dây neo ụ nổi theo mô hình không gian bằng phương pháp Phần tử Hữu hạn.
	12
	400
	Nghiên cứu tính toán hệ thống dây neo ụ nổi theo mô hình không gian bằng phương pháp Phần tử Hữu hạn.

	30 
	Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm vật liệu gỗ nhựa ngoài trời để sản xuất hệ thống tường, vách chắn an toàn hoặc ván sàn ứng dụng trong các công trình giao thông qua đô thị và công trình xây dựng dân dụng
	12
	200
	Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm vật liệu gỗ nhựa ngoài trời để sản xuất hệ thống tường, vách chắn an toàn hoặc ván sàn ứng dụng trong các công trình giao thông qua đô thị và công trình xây dựng dân dụng

	31 
	Nghiên cứu chế tạo sa bàn mô hình vật lý thủy lực dòng sông phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất
	12
	550
	Nghiên cứu chế tạo sa bàn mô hình vật lý thủy lực dòng sông phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất

	32 
	Nghiên cứu sa bồi trong thủy vực có  một cửa vào theo phương pháp bán kinh nghiệm - Ứng dụng nghiên cứu khu vực Sông Hậu
	12
	450
	Nghiên cứu sa bồi trong thủy vực có  một cửa vào theo phương pháp bán kinh nghiệm - Ứng dụng nghiên cứu khu vực Sông Hậu

	33 
	Nghiên cứu, sản xuất, lắp đặt thử nghiệm tà vẹt bê tông dự ứng lực lắp được ray hộ bánh đường trên cầu và 2 đầu cầu đường sắt khổ 1435 lồng khổ 1000mm
	12
	540
	Nghiên cứu, sản xuất, lắp đặt thử nghiệm tà vẹt bê tông dự ứng lực lắp được ray hộ bánh đường trên cầu và 2 đầu cầu đường sắt khổ 1435 lồng khổ 1000mm

	34 
	Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến độ bền của các công trình giao thông bằng bê tông cốt thép ở khu vực ven biển miền Trung
	12
	500
	Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến độ bền của các công trình giao thông bằng bê tông cốt thép ở khu vực ven biển miền Trung

	35 
	Nghiên cứu khả năng chịu tải cọc khoan nhồi đặt trong tầng đá phong hóa nứt nẻ ở khu vực miền Trung
	12
	600
	Nghiên cứu khả năng chịu tải cọc khoan nhồi đặt trong tầng đá phong hóa nứt nẻ ở khu vực miền Trung

	36 
	Nghiên cứu đề xuất giá trị lực va xô tàu thuyền vào trụ cầu vượt sông phù hợp với điều kiện khu vực xây dựng cầu
	12
	400
	Nghiên cứu đề xuất giá trị lực va xô tàu thuyền vào trụ cầu vượt sông phù hợp với điều kiện khu vực xây dựng cầu

	37 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của động đất tới ứng xử động lực học của công trình ngầm trong điều kiện Việt Nam
	12
	450
	Nghiên cứu ảnh hưởng của động đất tới ứng xử động lực học của công trình ngầm trong điều kiện Việt Nam

	38 
	Nghiên cứu sức kháng va chạm của bê tông cường độ siêu cao (UHPC) ứng dụng cho công trình cầu
	12
	300
	Nghiên cứu sức kháng va chạm của bê tông cường độ siêu cao (UHPC) ứng dụng cho công trình cầu

	39 
	Đánh giá hiệu quả của công nghệ xây dựng cầu bê tông côt thép dự ứng lực nhịp lớn thi công hẫng ở Việt Nam và đề xuất giải pháp hoàn thiện
	12
	800
	- Đánh giá hiệu quả của công nghệ xây dựng cầu bê tông côt thép dự ứng lực nhịp lớn thi công hẫng ở Việt Nam

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện

	40 
	Nghiên cứu các giải pháp mới cho đường cứu nạn trên đường ô tô
	12
	300
	- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mới cho đường cứu nạn trên đường ô tô

	41 
	Nghiên cứu xác định tốc độ chạy tàu tối đa qua các kết cấu nhịp cầu đường sắt điển hình trên tuyến đường sắt Thống Nhất
	12
	500
	Nghiên cứu xác định tốc độ chạy tàu tối đa qua các kết cấu nhịp cầu đường sắt điển hình trên tuyến đường sắt Thống Nhất

	42 
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp thử nghiệm ghi đơn phổ thông đặt trên tà vẹt bê tông dự ứng lực cho đường sắt Việt Nam
	18
	500
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp thử nghiệm ghi đơn phổ thông đặt trên tà vẹt bê tông dự ứng lực cho đường sắt Việt Nam

	43 
	Nghiên cứu ứng dụng bê tông tính năng siêu cao cho vỏ hầm của đường hầm đô thị ở Việt Nam
	12
	250
	Nghiên cứu ứng dụng bê tông tính năng siêu cao cho vỏ hầm của đường hầm đô thị ở Việt Nam

	44 
	Nghiên cứu tăng cường kết cấu nền đường ở Việt Nam bằng sử dụng các chất phụ gia được sản xuất theo công nghệ nano
	18
	600
	Nghiên cứu tăng cường kết cấu nền đường ở Việt Nam bằng sử dụng các chất phụ gia được sản xuất theo công nghệ nano

	45 
	Nghiên cứu sử dụng vật liệu Bê tông nhựa tái chế (RAP) làm cốt liệu cho bê tông xi măng đầm lăn trong xây dựng móng đường ô tô phù hợp với điều kiện Việt Nam
	18
	600
	Nghiên cứu sử dụng vật liệu Bê tông nhựa tái chế (RAP) làm cốt liệu cho bê tông xi măng đầm lăn trong xây dựng móng đường ô tô phù hợp với điều kiện Việt Nam

	46 
	Nghiên cứu tận dụng vật liệu đá-xít thải thay thế cát và đá hộc để tạo ra kết cấu kè bờ và công trình bến cảng có hiệu quả kinh tế-kỹ thuật cao
	12
	350
	Nghiên cứu tận dụng vật liệu đá-xít thải thay thế cát và đá hộc để tạo ra kết cấu kè bờ và công trình bến cảng có hiệu quả kinh tế-kỹ thuật cao

	47 
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo bê tông cốt liệu nhẹ và đề xuất sử dụng cho công trình giao thông
	12
	250
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo bê tông cốt liệu nhẹ và đề xuất sử dụng cho công trình giao thông

	48 
	Nghiên cứu đánh giá công nghệ bê tông nhựa tái chế ấm dùng trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam
	18
	700
	Nghiên cứu đánh giá công nghệ bê tông nhựa tái chế ấm dùng trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam

	49 
	Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng thực tế của nền đường sắt đang khai thác ở Việt Nam, áp dụng cho tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn
	12
	450
	Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng thực tế của nền đường sắt đang khai thác ở Việt Nam, áp dụng cho tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn

	50 
	Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả và các tác động khác của sử dụng vạch sơn và gờ giảm tốc độ trên các tuyến đường bộ ở Việt Nam
	12
	300
	Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả và các tác động khác của sử dụng vạch sơn và gờ giảm tốc độ trên các tuyến đường bộ ở Việt Nam

	51 
	Nghiên cứu lựa chọn các tham số kỹ thuật cho các kết cấu cầu bê tông cốt thép nhịp nhỏ và vừa áp dụng cho cầu đường sắt cao tốc ở Việt Nam
	12
	450
	Nghiên cứu lựa chọn các tham số kỹ thuật cho các kết cấu cầu bê tông cốt thép nhịp nhỏ và vừa áp dụng cho cầu đường sắt cao tốc ở Việt Nam

	52 
	Nghiên cứu công nghệ thiết kế và thi công tăng cường cầu dầm bê tông bằng sợi carbon thi công theo công nghệ bơm hút chân không.
	12
	350
	Nghiên cứu công nghệ thiết kế và thi công tăng cường cầu dầm bê tông bằng sợi carbon thi công theo công nghệ bơm hút chân không.

	53 
	Nghiên cứu, đánh giá tính bất định của các kết quả đo dao động phục vụ chẩn đoán kết cấu cầu
	18
	550
	Nghiên cứu, đánh giá tính bất định của các kết quả đo dao động phục vụ chẩn đoán kết cấu cầu

	54 
	Nghiên cứu cơ sở hạ tầng, thiết bị cảng khi khai thác tàu giảm tải ra, vào các tuyến luồng hàng hải vào khu vực Hải Phòng và khu vực cảng biển nhóm 5
	12
	350
	Nghiên cứu cơ sở hạ tầng, thiết bị cảng khi khai thác tàu giảm tải ra, vào các tuyến luồng hàng hải vào khu vực Hải Phòng và khu vực cảng biển nhóm 5

	55 
	Nghiên cứu ứng xử của lớp bảo trì microsurfacing trong kết cấu mặt đường
	18
	600
	Nghiên cứu ứng xử của lớp bảo trì microsurfacing trong kết cấu mặt đường

	56 
	Phân tích, lựa chọn công thức xác định sức kháng cắt của mối nối "in oản" trong cầu bê tông dự ứng lực lắp ghép phân đoạn
	12
	500
	Phân tích, lựa chọn công thức xác định sức kháng cắt của mối nối "in oản" trong cầu bê tông dự ứng lực lắp ghép phân đoạn

	57 
	Nghiên cứu lựa chọn loại phụ gia cốt sợi cho bê tông nhựa nóng trong điều kiện Viêt Nam
	12
	450
	Nghiên cứu lựa chọn loại phụ gia cốt sợi cho bê tông nhựa nóng trong điều kiện Viêt Nam

	58 
	Nghiên cứu ứng xử của gối cầu bê tông nhịp lớn để ứng dụng trong cầu với sự đồng nhất giữa tiêu chuẩn thiết kế và tiêu chuẩn thí nghiệm gối.
	12
	500
	Nghiên cứu ứng xử của gối cầu bê tông nhịp lớn để ứng dụng trong cầu với sự đồng nhất giữa tiêu chuẩn thiết kế và tiêu chuẩn thí nghiệm gối.

	59 
	Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ thiết kế và chế tạo thiết bị thi công cọc vít cỡ vừa và nhỏ lắp trên máy cơ sở có sẵn phục vụ xây dựng móng cọc cho các công trình giao thông đô thị ở Việt Nam
	24
	400
	Hoàn thiện công nghệ thiết kế và chế tạo thiết bị thi công cọc vít cỡ vừa và nhỏ lắp trên máy cơ sở có sẵn phục vụ xây dựng móng cọc cho các công trình giao thông đô thị ở Việt Nam

	60 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị thử mỏi cáp bán tự động
	24
	800
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị thử mỏi cáp bán tự động

	61 
	Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ mỏi lên công trình biển di động hoạt động trong thềm lục địa Việt Nam
	12
	500
	Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ mỏi lên công trình biển di động hoạt động trong thềm lục địa Việt Nam

	62 
	Xây dựng chương trình tính toán mô phỏng và thử nghiệm tác động của dòng chảy đến tàu biển tại khu neo đậu Vũng Tàu nhằm nâng cao an toàn hàng hải
	12
	700
	Xây dựng chương trình tính toán mô phỏng và thử nghiệm tác động của dòng chảy đến tàu biển tại khu neo đậu Vũng Tàu nhằm nâng cao an toàn hàng hải

	63 
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy làm sạch dầu bôi trơn di động cho động cơ diesel lai máy phát tàu thủy
	12
	400
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy làm sạch dầu bôi trơn di động cho động cơ diesel lai máy phát tàu thủy

	64 
	Nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa kết cấu cầu dẫn cho tàu khách hai thân hoạt động trên các tuyến giao thông thủy nội địa
	12
	250
	Nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa kết cấu cầu dẫn cho tàu khách hai thân hoạt động trên các tuyến giao thông thủy nội địa

	65 
	Chế tạo thử nghiệm hệ thống tạo nhiên liệu dạng đồng nhất ULS-BO bằng sóng siêu âm và nghiên cứu chuyển đổi động cơ diesel tàu thủy sang sử dụng nhiên liệu dạng đồng nhất ULS-BO nhằm giảm triệt để phát thải SOx
	12
	500
	Chế tạo thử nghiệm hệ thống tạo nhiên liệu dạng đồng nhất ULS-BO bằng sóng siêu âm và nghiên cứu chuyển đổi động cơ diesel tàu thủy sang sử dụng nhiên liệu dạng đồng nhất ULS-BO nhằm giảm triệt để phát thải SOx

	66 
	Nghiên cứu tổng hợp phụ gia nhiên liệu dimethylfuran từ sinh khối sử dụng cho động cơ đốt trong nhằm giảm suất tiêu hao nhiên liệu và phát thải độc hại
	12
	350
	Nghiên cứu tổng hợp phụ gia nhiên liệu dimethylfuran từ sinh khối sử dụng cho động cơ đốt trong nhằm giảm suất tiêu hao nhiên liệu và phát thải độc hại

	67 
	Nghiên cứu chế tạo thép tiên tiến TRIP có độ bền cao, giá thành thấp, phục vụ ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam


	12
	500
	Nghiên cứu chế tạo thép tiên tiến TRIP có độ bền cao, giá thành thấp, phục vụ ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam



	68 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát trạng thái hành trình của tàu hàng rời có trọng tải từ 20.000 tấn trở lên
	12
	600
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát trạng thái hành trình của tàu hàng rời có trọng tải từ 20.000 tấn trở lên

	69 
	Nghiên cứu tính toán, thiết kế tối ưu và chế tạo ống phun tua bin khí xả tăng áp cho động cơ diesel tàu thủy đang khai thác trên đội tàu Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng công tác
	12
	600
	Nghiên cứu tính toán, thiết kế tối ưu và chế tạo ống phun tua bin khí xả tăng áp cho động cơ diesel tàu thủy đang khai thác trên đội tàu Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng công tác

	70 
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thích nghi lái tự động tàu thủy
	12
	600
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thích nghi lái tự động tàu thủy

	71 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển tự động trạm phát điện sự cố tàu thủy
	12
	250
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển tự động trạm phát điện sự cố tàu thủy

	72 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình cần cẩu đặt trên phao nổi phục vụ xếp dỡ container tại các cảng biển của Việt Nam
	12
	300
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình cần cẩu đặt trên phao nổi phục vụ xếp dỡ container tại các cảng biển của Việt Nam

	73 
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ biến tần điều khiển động cơ xoay chiều ba pha 
	12
	400
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ biến tần điều khiển động cơ xoay chiều ba pha nhằm nâng cao năng lực đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành Tự động hóa tại trường Đại học Hàng hải VN

	74 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát rung động trên động cơ diesel tàu thủy
	12
	450
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát rung động trên động cơ diesel tàu thủy

	75 
	Nghiên cứu, giải mã công nghệ, xây dựng mô hình hệ thống kiểm soát không lưu (tại sân) theo công nghệ 3D dùng cho đào tạo
	18
	600
	Nghiên cứu, giải mã công nghệ, xây dựng mô hình hệ thống kiểm soát không lưu (tại sân) theo công nghệ 3D dùng cho đào tạo

	76 
	Nghiên cứu chuẩn hóa, hoàn thiện thiết kế và quy trình chế tạo toa xe đường sắt


	12
	250
	Nghiên cứu chuẩn hóa, hoàn thiện thiết kế và quy trình chế tạo toa xe đường sắt



	77 
	Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của nhiên liệu sinh học đến khả năng ăn mòn của các chi tiết và hệ thống nhiên liệu động cơ. Đề xuất giải pháp khắc phục.
	12
	350
	Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của nhiên liệu sinh học đến khả năng ăn mòn của các chi tiết và hệ thống nhiên liệu động cơ. Đề xuất giải pháp khắc phục.

	78 
	Thiết kế chế tạo mô hình công nghệ hệ thống xử lý giàn khoan công nghệ trung tâm
	12
	500
	Thiết kế chế tạo mô hình công nghệ hệ thống xử lý giàn khoan công nghệ trung tâm

	79 
	Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số an toàn thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ GTVT
	12
	300
	Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số an toàn thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ GTVT

	80 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát và điều khiển tập trung đèn tín hiệu giao thông đường bộ 
	12
	600
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát và điều khiển tập trung đèn tín hiệu giao thông đường bộ 

	81 
	Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá để xác định niên hạn sử dụng của phương tiện đầu máy, toa xe tại Việt Nam
	16
	550
	Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá để xác định niên hạn sử dụng của phương tiện đầu máy, toa xe tại Việt Nam

	82 
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị đo, ghi tốc độ và dữ liệu vận hành của đầu máy phù hợp với Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 11390 : 2016


	16
	300
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị đo, ghi tốc độ và dữ liệu vận hành của đầu máy phù hợp với Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 11390 : 2016




300

	
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị hiệu chuẩn băng thử phanh

	83 
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống thiết bị thử độ bền kính ô tô có tính đến hấp thụ xung động
	16
	250
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống thiết bị thử độ bền kính ô tô có tính đến hấp thụ xung động

	84 
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị thử độ mỏi hướng tâm của vành hợp kim nhẹ xe ô tô
	16
	250
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị thử độ mỏi hướng tâm của vành hợp kim nhẹ xe ô tô

	85 
	Nghiên cứu, xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng đường sắt và đề xuất cơ chế cập nhật, khai thác thông tin
	12
	500
	Nghiên cứu, xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng đường sắt và đề xuất cơ chế cập nhật, khai thác thông tin

	86 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát, điều khiển, vận hành hòa đồng bộ phục vụ giảng dạy chuyên môn nghề Điện công nghiệp.
	12
	400
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát, điều khiển, vận hành hòa đồng bộ phục vụ giảng dạy chuyên môn nghề Điện công nghiệp.

	87 
	Nghiên cứu chế tạo sơn phản quang nhiệt dẻo, sử dụng làm vạch tín hiệu giao thông phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam
	12
	300
	Nghiên cứu chế tạo sơn phản quang nhiệt dẻo, sử dụng làm vạch tín hiệu giao thông phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam

	88 
	Nghiên cứu mẫu thử nghiệm hệ thống cảnh báo tránh va chạm cầu tại Việt Nam.
	12
	300
	Nghiên cứu mẫu thử nghiệm hệ thống cảnh báo tránh va chạm cầu tại Việt Nam.

	89 
	Nghiên cứu thiết kế hoán cải máy rải bê tông asphalt một lớp thành máy rải bê tông asphalt hai lớp đồng thời trong điều kiện Việt Nam.
	24
	800
	Nghiên cứu thiết kế hoán cải máy rải bê tông asphalt một lớp thành máy rải bê tông asphalt hai lớp đồng thời trong điều kiện Việt Nam.

	90 
	Nghiên cứu phát triển thuật toán và xây dựng hệ thống tự động phát hiện vết nứt mặt đường trên ảnh chụp từ xe khảo sát mặt đường chuyên dụng.
	12
	300
	Nghiên cứu phát triển thuật toán và xây dựng hệ thống tự động phát hiện vết nứt mặt đường trên ảnh chụp từ xe khảo sát mặt đường chuyên dụng.

	91 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động giám sát và cấp bù năng lượng cho tàu du lịch loại nhỏ sử dụng động cơ chạy bằng năng lượng mặt trời
	12
	300
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động giám sát và cấp bù năng lượng cho tàu du lịch loại nhỏ sử dụng động cơ chạy bằng năng lượng mặt trời
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